
1/10

Phòng thi: 801 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 10.104.8412 NGUYỄN XUÂN HOÀNG K10XC

2 K10.115.8455PHAN VĂN TOÀN TRUNG K11XC

3 101150229 ĐỖ TẤN LỰC K12XDC

4 112220378 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG K12XDC

5 122220392 NGUYỄN HOÀNG DŨNG K12XDC

6 122220425 VÕ QUỐC TÂM K12XDC

7 122220439 LÊ VĂN TIẾN K12XDC

8 122220444 NGUYỄN LƯƠNG TUẤN K12XDC

9 132220338 ĐẶNG NGỌC HUÂN T13XDC

10 132220351 NGUYỄN NGỌC ÍCH T13XDC

11 142210189 BÙI NGỌC HIẾU T14XDC

12 142210237 PHẠM NHƯ QUÂN T14XDC

13 142220292 HUỲNH NGỌC ANH T14XDC

14 142220294 NGUYỄN THẾ BÌNH T14XDC

15 142220295 PHẠM VĂN BÌNH T14XDC

16 142220296 TRƯƠNG QUANG CẢNH T14XDC

17 142220298 LÊ ĐỨC CƯƠNG T14XDC

18 142220299 ĐOÀN VĂN DANH T14XDC

19 142220300 NGUYỄN TRÌNH DIỄN T14XDC

20 142220301 NGÔ QUANG ĐỊNH T14XDC

21

22

23

24

25

26

27

28

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0905321286
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 08 năm 2011

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT ANH VĂN
ĐỢT THÁNG 8 - NĂM 2011

KHOA XÂY DỰNG

Số SV:___ Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                                            GIÁM THỊ 1                          GIÁM THỊ 2                                TRƯỞNG BAN COI THI

NGUYỄN KIM ĐỨC



2/10
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0905321286

Phòng thi: 802 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 142220304 LÊ VĂN DƯƠNG T14XDC

2 142220305 NGUYỄN SINH DUY T14XDC

3 142220306 NGUYỄN THẾ HẢI T14XDC

4 142220307 DƯƠNG HẢI T14XDC

5 142220308 NGUYỄN HỮU HẢI T14XDC

6 142220309 PHAN HÀO T14XDC

7 142220310 HUỲNH VĂN HIỆP T14XDC

8 142220311 PHAN HIẾU T14XDC

9 142220312 VÕ VĂN HÙNG T14XDC

10 142220313 ĐOÀN CÔNG HUY T14XDC

11 142220314 TRẦN CÔNG KHOA T14XDC

12 142220316 NGUYỄN BÁ LÂM T14XDC

13 142220317 DƯƠNG TẤN LĨNH T14XDC

14 142220318 NGUYỄN HỒNG LỊNH T14XDC

15 142220321 NGUYỄN VĂN MẠNH T14XDC

16 142220322 NGUYỄN HOÀI NAM T14XDC

17 142220325 TRẦN HOÀNG NHÂN T14XDC

18 142220327 HỒ XUÂN NHẬT T14XDC

19 142220328 HUỲNH NGỌC NINH T14XDC

20

21

22

23

24

25

26

27

28

SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 08 năm 2011

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT ANH VĂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT THÁNG 8 - NĂM 2011

KHOA XÂY DỰNG

Số SV:___ Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                                            GIÁM THỊ 1                          GIÁM THỊ 2                                TRƯỞNG BAN COI THI

NGUYỄN KIM ĐỨC



3/10
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0905321286

Phòng thi: 803 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 142220330 CAO ĐỨC PHƯỚC T14XDC

2 142220334 TRẦN NGỌC SÂM T14XDC

3 142220335 NGUYỄN TRUNG SƠN T14XDC

4 142220337 PHAN VĂN TÂY T14XDC

5 142220339 LÊ MINH THÀNH T14XDC

6 142220340 NGUYỄN TIẾN THÀNH T14XDC

7 142220341 LÊ VĂN THÀNH T14XDC

8 142220343 NGÔ NGỌC THIỆN T14XDC

9 142220344 HỒ VĂN THIỆU T14XDC

10 142220345 MAI QUỐC THỌ T14XDC

11 142220347 NGUYỄN VĂN TRÍ T14XDC

12 142220348 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG T14XDC

13 142220349 NGUYỄN TẤN TUÂN T14XDC

14 142220350 NGUYỄN ANH TUẤN T14XDC

15 142220351 NGUYỄN VĂN TUẤN T14XDC

16 142220353 NGÔ TÁ VIỆT T14XDC

17 142220354 NGUYỄN BÁ VINH T14XDC

18 142220356 NGUYỄN TRUNG VƯƠNG T14XDC

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT THÁNG 8 - NĂM 2011
KHOA XÂY DỰNG

Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 08 năm 2011

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT ANH VĂN

Số SV:___ Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                                            GIÁM THỊ 1                          GIÁM THỊ 2                                TRƯỞNG BAN COI THI

NGUYỄN KIM ĐỨC



4/10
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0905321286

Phòng thi: 301 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 142210702 NGUYỄN TRỌNG DANH D14XDD

2 142210712 NGUYỄN VĂN HIẾN D14XDD

3 142210716 NGÔ ĐỨC HIẾU D14XDD

4 142210720 VÕ HỮU HÙNG D14XDD

5 142210725 NGUYỄN THÀNH KHÁNH D14XDD

6 142210727 NGUYỄN HỮU LÂN D14XDD

7 142210730 NGUYỄN THÀNH LONG D14XDD

8 142210744 NGUYỄN ĐÔNG SÁNG D14XDD

9 142210746 LƯU VĂN TÂM D14XDD

10 142210751 ĐỖ VĂN THẠO D14XDD

11 142210755 ĐẶNG XUÂN SƠN TRÀ D14XDD

12 142210758 LÊ THANH TUẤN D14XDD

13 K11.114.0290HOÀNG QUỐC QUÂN K11XD

14 K11.114.0298NGUYỄN THÁI SƠN K11XD

15 K11.114.0364DƯƠNG TẤN ĐÔNG K11XD

16 122210243 TRẦN QUANG CẢNH K12XDD

17 122210335 NGUYỄN VĂN VINH K12XDD

18 7856 HOÀNG TRỌNG HIỆU K9XD

19 132210176 PHAN QUANG DŨNG T13XDD

20 132210182 TRƯƠNG THÁI BẢO GIANG T13XDD

21 142210155 NGUYỄN ĐỨC ANH T14XDD1

22 142210161 KIỀU XUÂN CHIẾN T14XDD1

23 142210163 PHAN HỮU CHUNG T14XDD1

24 142210164 NGUYỄN VĂN CÔNG T14XDD1

25 142210167 LÊ VĂN ĐẠO T14XDD1

26

27

28

SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 08 năm 2011

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT ANH VĂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT THÁNG 8 - NĂM 2011

KHOA XÂY DỰNG

Số SV:___ Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                                            GIÁM THỊ 1                          GIÁM THỊ 2                                TRƯỞNG BAN COI THI

NGUYỄN KIM ĐỨC



5/10
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0905321286

Phòng thi: 303 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 142210176 NGUYỄN DŨNG T14XDD1

2 142210179 NGUYỄN TRẦN QUANG DUY T14XDD1

3 142210182 HOÀNG THANH HẢI T14XDD1

4 142210185 NGUYỄN THẾ HANH T14XDD1

5 142210191 NGUYỄN THANH HÒA T14XDD1

6 142210194 NGUYỄN VĂN HOÀN T14XDD1

7 142210197 TRẦN THANH HÙNG T14XDD1

8 142210200 NGHIÊM THANH HƯƠNG T14XDD1

9 142210203 PHAN ANH KHẢ T14XDD1

10 142210209 PHẠM ĐĂNG KHOA T14XDD1

11 142210215 LƯU CÔNG LĨNH T14XDD1

12 142210218 NGUYỄN VĂN LỰC T14XDD1

13 142210221 NGÔ ĐỨC LÝ T14XDD1

14 142210227 PHAN XUÂN NAM T14XDD1

15 142210230 TRỊNH HỒNG NGUYÊN T14XDD1

16 142210233 LƯU HỒNG PHONG T14XDD1

17 142210236 NGUYỄN THANH PHỤNG T14XDD1

18 142210239 HÀ VĂN TƯỜNG QUANG T14XDD1

19 142210245 PHAN TRẦN SỬ T14XDD1

20 142210248 TRẦN VŨ CÔNG TÂN T14XDD1

21 142210251 NGUYỄN QUỐC THÁI T14XDD1

22 142210254 HỒ VĂN THÀNH T14XDD1

23 142210257 NGUYỄN QUỐC THỊNH T14XDD1

24 142210260 TRẦN ANH THƯ T14XDD1

25 142210263 TRẦN VIẾT THƯƠNG T14XDD1

26

27

28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT THÁNG 8 - NĂM 2011
KHOA XÂY DỰNG

Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 08 năm 2011

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT ANH VĂN

Số SV:___ Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                                            GIÁM THỊ 1                          GIÁM THỊ 2                                TRƯỞNG BAN COI THI

NGUYỄN KIM ĐỨC



6/10
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0905321286

Phòng thi: 305 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 142210266 LÊ VĂN TỊNH T14XDD1

2 142210269 TRẦN VĂN TRUNG T14XDD1

3 142210272 ĐẶNG ANH TRƯỜNG T14XDD1

4 142210275 PHẠM THANH TÚ T14XDD1

5 142210278 LÊ VĂN TUẤN T14XDD1

6 142210281 PHAN ANH TUẤN T14XDD1

7 142210284 PHAN THÀNH TÚY T14XDD1

8 142210287 HỒ TẤN VĨNH T14XDD1

9 142210290 VƯƠNG Ý T14XDD1

10 142220297 NGUYỄN HỮU CHUNG T14XDD1

11 142210156 PHAN NGỌC BẢO T14XDD2

12 142210159 NGUYỄN ĐỨC BÌNH T14XDD2

13 142210162 NGUYỄN ĐÌNH CHUNG T14XDD2

14 142210165 VÕ TẤN CƯỜNG T14XDD2

15 142210168 TRƯƠNG VĂN ĐẨU T14XDD2

16 142210171 CAO VĂN ĐIỀN T14XDD2

17 142210173 NGUYỄN VĂN ĐOÀN T14XDD2

18 142210174 NGUYỄN TIẾN DOANH T14XDD2

19 142210177 DƯƠNG TRƯƠNG QUỐC DŨNG T14XDD2

20 142210180 MAI VĂN GIÁP T14XDD2

21 142210183 PHẠM MINH HẢI T14XDD2

22 142210195 TRẦN MINH HOÀNG T14XDD2

23 142210198 NGÔ PHƯỚC HÙNG T14XDD2

24 142210201 NGUYỄN THANH HỮU T14XDD2

25 142210204 NGUYỄN VĂN KHÁNH T14XDD2

26

27

28

SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 08 năm 2011

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT ANH VĂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT THÁNG 8 - NĂM 2011

KHOA XÂY DỰNG

Số SV:___ Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                                            GIÁM THỊ 1                          GIÁM THỊ 2                                TRƯỞNG BAN COI THI

NGUYỄN KIM ĐỨC



7/10
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0905321286

Phòng thi: 308 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 142210210 PHẠM QUỐC KHƯƠNG T14XDD2

2 142210213 NGUYỄN VĂN LÀO T14XDD2

3 142210216 NGUYỄN HOÀNG LONG T14XDD2

4 142210219 LÝ ĐÌNH LỰC T14XDD2

5 142210225 HỒ VĂN MINH T14XDD2

6 142210228 LÊ VIẾT NGHĨA T14XDD2

7 142210231 NHAN NGỌC NHIỆM T14XDD2

8 142210234 TRƯƠNG PHONG T14XDD2

9 142210240 VÕ NGỌC QUANG T14XDD2

10 142210243 PHẠM XUÂN SINH T14XDD2

11 142210246 BÙI MINH TÁ T14XDD2

12 142210249 BÙI HUỲNH TẤN T14XDD2

13 142210252 LÊ ANH THẮNG T14XDD2

14 142210255 NGUYỄN TRỌNG THI T14XDD2

15 142210258 NGUYỄN VĂN THOẠI T14XDD2

16 142210261 TRẦN PHƯỚC THUẬN T14XDD2

17 142210264 VÕ HỮU TÍN T14XDD2

18 142210267 PHAN THANH TOÀN T14XDD2

19 142210270 TRẦN THẾ TRUNG T14XDD2

20 142210273 TRẦN VĂN TRUYỀN T14XDD2

21 142210276 HỒ SỸ TƯ T14XDD2

22 142210279 NGUYỄN ANH TUẤN T14XDD2

23 142210282 ĐẶNG VĂN TUẤT T14XDD2

24 142210160 NGUYỄN KÔNG CHÁNH T14XDD3

25 142210166 NGUYỄN TẤN CƯỜNG T14XDD3

26

27

28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT THÁNG 8 - NĂM 2011
KHOA XÂY DỰNG

Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 08 năm 2011

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT ANH VĂN

Số SV:___ Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                                            GIÁM THỊ 1                          GIÁM THỊ 2                                TRƯỞNG BAN COI THI

NGUYỄN KIM ĐỨC



8/10
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0905321286

Phòng thi: 401 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 142210169 NGUYỄN ĐẾN T14XDD3

2 142210172 PHAN ĐÌNH DIỆP T14XDD3

3 142210175 NGUYỄN ĐỨC DU T14XDD3

4 142210178 NGUYỄN ĐÌNH DUY T14XDD3

5 142210184 NGUYỄN THÀNH HẢI T14XDD3

6 142210187 LÊ QUỐC HIẾN T14XDD3

7 142210190 LÊ VĂN LƯƠNG HỒ T14XDD3

8 142210193 ĐINH XUÂN HOÀI T14XDD3

9 142210196 ĐINH VĂN HUỆ T14XDD3

10 142210199 NGUYỄN HUY HÙNG T14XDD3

11 142210205 TRẦN NGỌC KHÁNH T14XDD3

12 142210214 NGUYỄN DUY LINH T14XDD3

13 142210217 TRƯƠNG NGỌC LONG T14XDD3

14 142210220 LƯƠNG VĂN LÝ T14XDD3

15 142210223 NGUYỄN TRẦN MINH T14XDD3

16 142210226 VÕ VĂN MỸ T14XDD3

17 142210229 TRẦN ĐỨC NGUYÊN T14XDD3

18 142210232 NGUYỄN THÀNH NHƯ T14XDD3

19 142210235 LÊ VĂN PHÒNG T14XDD3

20 142210238 TRẦN QUANG T14XDD3

21 142210247 TRƯƠNG VĂN TÁM T14XDD3

22 142210253 NGUYỄN NGỌC THẮNG T14XDD3

23 142210256 PHAN QUỐC THỊNH T14XDD3

24

25

26

27

28

SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 08 năm 2011

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT ANH VĂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT THÁNG 8 - NĂM 2011

KHOA XÂY DỰNG

Số SV:___ Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                                            GIÁM THỊ 1                          GIÁM THỊ 2                                TRƯỞNG BAN COI THI

NGUYỄN KIM ĐỨC



9/10
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0905321286

Phòng thi: 307 - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 142210259 PHAN VĂN THƯ T14XDD3

2 142210265 BÙI ĐỨC TÍN T14XDD3

3 142210268 LÊ ĐỨC TRÍ T14XDD3

4 142210271 CAO VĂN TRƯỜNG T14XDD3

5 142210274 TRƯƠNG ANH TÚ T14XDD3

6 142210277 NGUYỄN VĂN TUÂN T14XDD3

7 142210280 VÕ ĐĂNG TUẤN T14XDD3

8 142210283 LÊ VĂN TƯƠNG T14XDD3

9 142210285 NGUYỄN THANH VANG T14XDD3

10 142210286 NGUYỄN LƯƠNG VINH T14XDD3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT ANH VĂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT THÁNG 8 - NĂM 2011

KHOA XÂY DỰNG
Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 08 năm 2011

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Số SV:___ Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                                            GIÁM THỊ 1                          GIÁM THỊ 2                                TRƯỞNG BAN COI THI

NGUYỄN KIM ĐỨC



10/10
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0905321286

Phòng thi: 207 - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 142210288 LÊ PHƯỚC VĨNH T14XDD3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT ANH VĂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT THÁNG 8 - NĂM 2011

KHOA XÂY DỰNG
Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 08 năm 2011

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Số SV:___ Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                                            GIÁM THỊ 1                          GIÁM THỊ 2                                TRƯỞNG BAN COI THI

NGUYỄN KIM ĐỨC


